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MÔN THI : KOR 356 (B-D) Học kì: II

Thời gian : 07h30 - 12/03/2026   -   Phòng thi 305/1  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206738023 Lê Thị Thái Bình KOR 356 B K29NHB

2 30206754891 Hồ Phạm Bảo Châu KOR 356 B K30NHB

3 30206732967 Nguyễn Thị Hồng Diệu KOR 356 B K30NHB

4 30206759191 H' Duyên Êban KOR 356 B K30DHD

5 30206723094 Kiều Bích Hạnh KOR 356 B K30DHD

6 30206763633 Trần Thị Mỹ Hoài KOR 356 B K30NHB

7 30213562189 Trần Đăng Hùng KOR 356 B K30DHD

8 30206959166 Võ Nhật Huyền KOR 356 B K30NHB

9 30206759209 Nguyễn Ái Khanh KOR 356 B K30NHB

10 30206751605 Hồ Thị Nhật Khuê KOR 356 B K30DHD

11 30206144362 Bùi Thị Phương Linh KOR 356 B K30NHB

12 30206726170 Nguyễn Phương Linh KOR 356 B K30NHB

13 30206754929 Lê Thị Ly KOR 356 B K30NHB

14 30206725447 Hoàng A Na KOR 356 B K30NHT

15 30206728054 Nguyễn Thị Ngọc Na KOR 356 B K30NHB

16 30206752033 Phạm Thị Bích Ngọc KOR 356 B K30NHD

17 30206747729 Nguyễn Đinh Thảo Nguyên KOR 356 B K30NHB NỢ HP

18 30206754952 Nguyễn Thị Minh Nguyệt KOR 356 B K30NHD

19 29206762030 Trần Thị Tuyết Nhi KOR 356 B K29NHB

20 30206520604 Đoàn Thị Nhi KOR 356 B K30NHB
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MÔN THI : KOR 356 (B-D) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Đọc 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 12/03/2026   -   Phòng thi 305/2  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204335195 Nguyễn Thị Hoài Oanh KOR 356 B K30DHD

2 30206734410 Nguyễn Thị Tú Oanh KOR 356 B K30NHB

3 30206751465 Lê Hoài Phương KOR 356 B K30NHT

4 30206242403 Hoàng Hữu Khánh Quỳnh KOR 356 B K30NHT

5 30206540354 Trần Thị Như Quỳnh KOR 356 B K30NHB

6 30206730220 Phạm Thị Minh Tâm KOR 356 B K30NHB

7 30206721768 Dương Phương Thảo KOR 356 B K30NHB

8 30206734235 Lê Hoài Như Thảo KOR 356 B K30NHB NỢ HP

9 30204548560 Vũ Trịnh Minh Thư KOR 356 B K30DHD

10 30206749102 Đỗ Thị Thanh Thư KOR 356 B K30NHB

11 30206928378 Lê Thị Minh Thư KOR 356 B K30NHB

12 30208126264 Phạm Thị Anh Thư KOR 356 B K30DHD

13 29206755809 Lê Thị Tiền KOR 356 B K29NHB

14 30206729990 Phạm Thị Thùy Trâm KOR 356 B K30NHB

15 30208122755 Phạm Ngọc Huyền Trân KOR 356 B K30DHD

16 30206755007 Trần Thị Ánh Tuyết KOR 356 B K30NHB

17 30218129675 Hoàng Vũ KOR 356 B K30DHD NỢ HP

18 30206755017 Ngô Nhật Vy KOR 356 B K30DHD

19 29206239734 Huỳnh Thị Mỹ Xuyên KOR 356 B K29NHB NỢ HP

20 30206755020 Trần Thị Diệu Yên KOR 356 B K30NHB
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MÔN THI : KOR 356 (B-D) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Đọc 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 12/03/2026   -   Phòng thi 308  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206520619 Hoàng Tường Anh KOR 356 D K30NHB

2 30206729607 Trần Hoàng Anh KOR 356 D K30NHB

3 30206732959 Nguyễn Song Hoài Anh KOR 356 D K30NHB

4 30206763110 Nguyễn Phương Anh KOR 356 D K30NHB

5 30208130215 Hoàng Trần Phương Anh KOR 356 D K30NHB NỢ HP

6 30216752763 Lê Nguyễn Gia Bảo KOR 356 D K30NHB

7 30216754890 Trần Văn Cảnh KOR 356 D K30NHB

8 29206758892 Trần Thị Bích Diễm KOR 356 D K29NHB

9 30206550555 Võ Thị Thanh Diệu KOR 356 D K30NHB

10 30206741891 Nguyễn Thị Thu Dịu KOR 356 D K30NHB

11 30208041677 Lê Thanh Sương Giang KOR 356 D K30NHB

12 30206750565 Vũ Thị Ngọc Hà KOR 356 D K30NHB

13 30216729588 Hoàng Đình Hân KOR 356 D K30NHB

14 30206759199 Phạm Thị Hằng KOR 356 D K30NHB

15 30206720728 Nguyễn Thị Khánh Huyền KOR 356 D K30NHB

16 30206754917 Huỳnh Thị Thanh Kiều KOR 356 D K30NHB

17 30216728797 Lê Bá Quang Lâm KOR 356 D K30NHB NỢ HP

18 30206553080 Đặng Ngọc Trúc Ly KOR 356 D K30NHB

19 30206722543 Trương Thị Cẩm Ly KOR 356 D K30NHB

20 30206763250 Nguyễn Thị Cẩm Ly KOR 356 D K30NHB
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MÔN THI : KOR 356 (B-D) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Đọc 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 12/03/2026   -   Phòng thi 309  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206754930 Trương Thị Cẩm Mai KOR 356 D K30NHB

2 29208140169 Dương Thị Uyển My KOR 356 D K29NHB

3 30206754935 Nguyễn Thị Thu Na KOR 356 D K30NHB

4 30206754936 Trần Ty Na KOR 356 D K30NHD

5 30206729904 Mai Thị Xuân Ngân KOR 356 D K30NHB

6 30200340572 Trần Thị Ánh Nguyệt KOR 356 D K30NHD

7 30206525709 Nguyễn Thị Quỳnh Như KOR 356 D K30NHD

8 30206726403 Nguyễn Thị Thanh Phương KOR 356 D K30NHB

9 30206759257 Trần Thị Thanh Phương KOR 356 D K30NHB

10 30206754971 Lê Trần Ngọc Quý KOR 356 D K30NHB NỢ HP

11 30216724001 Trần Quốc Thắng KOR 356 D K30NHB

12 30207141310 Phan Thị Thanh Thảo KOR 356 D K30NHB

13 29206760378 Nguyễn Thị Mai Thi KOR 356 D K29NHB

14 30206728317 Đặng Trúc Thư KOR 356 D K30NHB

15 30206727628 Lê Thị Bảo Trâm KOR 356 D K30NHB

16 29206760617 Nguyễn Anh Trúc KOR 356 D K29NHB

17 30206750765 Nguyễn Khả Tú KOR 356 D K30NHB

18 30216755006 Nguyễn Xuân Tùng KOR 356 D K30NHB

19 30208148860 Mai Lê Nhật Tuyên KOR 356 D K30NHB

20 29206558749 Trần Thị Tuyền KOR 356 D K29NHB
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